
 

 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNMT-CCTSCNTY Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2026 

V/v tăng cường thực hiện quy định về thời 

gian cấm khai thác thủy sản năm 2026 
 

Kính gửi: 

- Công an thành phố; 

- Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 

Tại khoản 1 điều 60 Luật Thủy sản năm 2017 quy định về hành vi được coi 

là khai thác thủy sản bất hợp pháp gồm 14 hành vi, trong đó có: Khai thác thủy 

sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác. 

Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn thành 

phố được quy định tại khoản 2 Điều 32 và khoản 5 Điều 34 Thông tư số 

88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Kế hoạch số 64/KH-UBND 

ngày 07/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quy hoạch bảo vệ 

và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành 

phố Hải Phòng; theo đó, đã được xác định phạm vi/tọa độ của 05 khu vực cấm 

khai thác thủy sản có thời hạn, gồm 04 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời 

hạn ở vùng biển và 01 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng nội địa 

(phụ lục gửi kèm theo). 

  Thực hiện Công văn số 1090/TSKN-BVPTNL ngày 03/4/2026 của Cục 

Thủy sản và Kiểm ngư về việc tăng cường thực hiện quy định về thời gian cấm 

khai thác thủy sản trong năm, để nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản tại các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn thành 

phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

- Thông báo tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác thủy sản 

(qua hệ thống thông tin đại chúng, bản tin trên loa, đài phát thanh...): thực hiện tốt 

các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tuyệt đối không khai thác 

tại các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn theo quy định; tuyên truyền, 

vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chấp hành nghiêm 

quy định pháp luật, đặc biệt tập trung tuyên truyền vào khoảng thời gian trước 

thời điểm cấm. 



2 

 

- Thực hiện niêm yết, công khai danh sách khu vực cấm khai thác thủy sản 

có thời hạn (khu vực, tọa độ, thời gian) tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc 

khu và các địa điểm phù hợp khác trên địa bàn quản lý. 

2. Công an thành phố, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố  

- Chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực, địa bàn quản lý 

tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian, khu vực cấm khai thác thủy sản 

có thời hạn theo quy định.  

- Tăng cường tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại 

các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đặc biệt vào những thời gian 

trọng điểm (từ 01/4 đến 30/6; từ 01/10 đến 31/11). 

3. Giao các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở 

- Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y; Ban Quản lý cảng cá, bến cá; Văn 

phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá, tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền (thông qua phát loa; hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ; niêm yết, công 

khai thông tin…) tới các tổ chức, cá nhân về việc tuân thủ quy định của pháp luật 

trong hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nói chung, chấp hành các 

quy định về các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn nói riêng. 

- Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với cơ quan, 

đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi 

phạm tại các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ 

đạo, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở Phạm Thị Đào; 

- BQLCC; 

- Lưu: VT, CCTSCNTY. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Thị Đào 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN Ở VÙNG BIỂN  

(Kèm theo Công văn số             /SNNMT-CCTSCNTY  ngày         /4/2026  của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

TT Tên khu vực Địa danh 
Thời gian cấm (Từ ngày 

- đến ngày) 

 

Phạm vi, tọa độ cấm 

1 
Vùng biển Long Châu -  

Hạ Mai 
Đặc khu Cát Hải 

01/4 - 30/6;  

01/8-31/8;  

01/11-30/11 

Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:  

C2a: (20°47'00"N, 107°10'50"E)  

C2b: (20°47'00"N, 107°26'00"E) 

 C2c: (20°37'00"N, 107°26'00"E)  

C2d: (20°37'00"N, 107°10'50"E) 

2 
Vùng biển Tây Nam Long 

Châu 
Đặc khu Cát Hải 

01/4 - 30/6; 

01/11 - 30/11 

Trong phạm vi đường nối các điểm có toa độ:  

C3a (20° 34’ 00" N, 106° 57’ 00" E)  

C3b (20° 34’ 00" N, 107° 03’ 00" E)  

C3c (20° 30’ 00" N, 107° 03’ 00" E)  

C3d (20° 30’ 00" N, 106° 57’10" E) 

3 Vùng ven biển Cát Bà Đặc khu Cát Hải 
01/1 - 31/5;  

01/7-31/7 

Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 

C5a (20° 42' 34" N, 106° 59' 30" E) 

C5b (20° 42' 34" N, 107° 05' 00" E) 

C5c (20° 40' 00" N, 107° 05' 00" E) 

C5d (20° 40' 00" N, 106° 59' 30" E) 

4 Vùng Ven biển Hải Phòng Thành phố Hải Phòng 
01/3 -31/5;  

01/10-31/10 

Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: 

C7a (20° 43' 20" N, 106° 48' 05 " E) 

C7b (20° 40' 30" N, 106° 50' 30" E) 

C7c (20° 37' 00" N, 106° 50' 00" E) 

C7d (20° 32' 00 N, 106° 43' 00" E) 

C7e (20° 36' 00 N, 106° 39' 30" E) 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN Ở VÙNG NỘI ĐỊA  

(Kèm theo Công văn số             /SNNMT-CCTSCNTY  ngày         /4/2026  của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

TT Tên khu vực Địa danh 

Thời gian cấm 

(ngày/tháng - 

ngày/tháng) 

 

Phạm vi, tọa độ cấm 

1 
Sông Rạng và                   

sông Văn Úc 
Hải Phòng 01/3 - 30/6 

Sông Rạng chảy qua xã Thanh Hà;  

sông Văn Úc từ xã Hùng Thắng  

đến xã Vĩnh Cường 
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